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Tên đơn vị/cá nhân

ủng hộ
Đơn vị Địa chỉ

Số tiền ủng hộ 

(VNĐ)

1 Hoàng Văn Quý Cá nhân Không ghi rõ địa chỉ 2,000,000

2 Vũ Thị Quy Cá nhân
Cantanvil, Hoàn Cầu, 600 DBP, BT, 

HCM
500,000

3 Nguyễn Thu Trang Cá nhân Hà Nội 200,000

4 Hoàng Phượng Vy Cá nhân Không ghi rõ địa chỉ 1,000

5 Cao Quang Tú Cá nhân P630-CT8B, KDT DAI THANH 50,000

6 Cá nhân Cá nhân Không ghi rõ địa chỉ 100,000

7 Cá nhân Cá nhân Không ghi rõ địa chỉ 1,000

8 NT Vân Cá nhân 35 Hàng Vôi 500,000

9 Trần Tuấn Cá nhân Không ghi rõ địa chỉ 300,000

10 Cá nhân Cá nhân Không ghi rõ địa chỉ 500,000

11 Hoàng Thị Lê Hằng Cá nhân Không ghi rõ địa chỉ 3,000,000

12 Lê Văn Hưu Cá nhân
Vụ Kế hoạch, Bộ Tài nguyên % Môi 

trường
1,000,000

13 Phạm Hoàng Thúy Anh Cá nhân
số 7, Bùi Thị Xuân, TDP4, Đông Mỹ, 

Đồng Hới, Quảng Bình
200,000

14 Cao Hoàng Hữu Hiếu Cá nhân
học sinh THPT ấp Hòa Trung - xác 

Ngọc Đình, Đồng Nai
               200,000 

15 Bách Cá nhân Hà Nội                200,000 

16 Võ Thị Cẩm Hồng Cá nhân Không ghi rõ địa chỉ                200,000 

17 Nguyễn Xuân Bách Cá nhân Không ghi rõ địa chỉ             1,000,000 

18 Thiên Kim Cá nhân Không ghi rõ địa chỉ                100,000 

19 Nguyễn Thu Trang Cá nhân Hà Nội                100,000 

20 Vương Gia Hy Cá nhân Quận 7             1,000,000 

21 Phạm Thị Lan Anh

22 Việt Trang

23 Đing Công Trạng

24 Xuân Khánh

25 3 Cá nhân Cá nhân Không ghi rõ địa chỉ                    3,000 

26 Phạm Thị Thu Cá nhân Bình Dương             2,000,000 

27 Cá nhân Cá nhân Không ghi rõ địa chỉ                    1,000 

28 Trần Văn Chiến Cá nhân Không ghi rõ địa chỉ                    5,500 

29 Cá nhân Cá nhân Không ghi rõ địa chỉ                    1,000 

30 Trần Hồng Hạnh Cá nhân 70/24/11 Hàm Mạc Tử, Quy Nhơn                500,000 

31 Trần Thị Thùy Dung Cá nhân 214 Bùi Viện, Phạm Ngũ Lão, TP HCM                300,000 

32 Tân Cá nhân Vĩnh Long                200,000 

33 Cá nhân Cá nhân Không ghi rõ địa chỉ                    4,000 

34 Cá nhân Cá nhân Không ghi rõ địa chỉ                200,000 

35 Trần Nhật Duy Cá nhân Lê Hồng Phong, Quận 10, HCM             1,000,000 

36 Phạm Đức Nghĩa Cá nhân Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội                500,000 

37 Nguyễn Vinh Thanh Cá nhân Không ghi rõ địa chỉ                100,000 

38 Cá nhân Cá nhân Không ghi rõ địa chỉ                    1,000 

39 Cá nhân Cá nhân Không ghi rõ địa chỉ                    1,000 

DANH SÁCH ỦNG HỘ QUỸ HỌC BỔNG TỪ TÀI KHOẢN VIETCOMBANK

(cập nhật hết ngày 31/8/2016)

Cá nhân Ninh Kiều, Cần Thơ                245,000 



40 Trịnh Hữu Đạt Cá nhân Không ghi rõ địa chỉ                    1,000 

41 Cá nhân Cá nhân Không ghi rõ địa chỉ                    1,000 

42 Liễu Quốc Anh Cá nhân Không ghi rõ địa chỉ                    1,000 

43 Châu Cá nhân 220 Bạch Đằng, Bình Thạnh, TP HCM                100,000 

44 Huỳnh Quang Học Cá nhân Không ghi rõ địa chỉ                    1,000 

45 Cá nhân Cá nhân HCM                200,000 

46 Phạm Văn Tin Cá nhân Không ghi rõ địa chỉ                500,000 

47 Cá nhân Cá nhân Không ghi rõ địa chỉ                    1,000 

48 Cá nhân Cá nhân Không ghi rõ địa chỉ                100,000 

49 10 Cá nhân Cá nhân Không ghi rõ địa chỉ                  10,000 

50 3 Cá nhân Cá nhân Không ghi rõ địa chỉ                    3,000 

51 Cá nhân Cá nhân Không ghi rõ địa chỉ                300,000 

52 Cá nhân Cá nhân Không ghi rõ địa chỉ                    1,000 

53 Ông bà sư Tân Cá nhân Thôn Đại Bản             1,000,000 

54 Phạm Ngọc Tùng Cá nhân Thụy Khê, Tây Hồ, Hà Nội                300,000 

55 Cá nhân Cá nhân Không ghi rõ địa chỉ                500,000 

56 Đặng Hoàng Cá nhân Không ghi rõ địa chỉ                200,000 

57 Phạm Minh Tuấn Cá nhân Quảng Bình                500,000 

58 Trần Nhật Duy Cá nhân Lê Hồng Phong, F12, Q10, HCM             1,000,000 

59 Cá nhân Cá nhân Không ghi rõ địa chỉ                    1,000 

60 Trang Cá nhân Hà Nội                500,000 

61 Bình Trâm Cá nhân Nguyễn Văn Trỗi, HCM                200,000 

62 Hồ Trí Thuận Cá nhân Không ghi rõ địa chỉ                500,000 

63 Huỳnh Hữu Minh Cá nhân Đồng Nai                104,700 

64 Cá nhân Cá nhân Không ghi rõ địa chỉ             1,000,000 

65 Bùi Anh Hải Cá nhân Hà Nội                300,000 

66 Cao Thùy Trang Cá nhân Hoàng Đạo Thúy, Cầu Giấy, HN                100,000 

67 Cá nhân Cá nhân Không ghi rõ địa chỉ                    6,000 

68 Cá nhân Cá nhân Không ghi rõ địa chỉ                300,000 

69 Cá nhân Cá nhân Không ghi rõ địa chỉ                100,000 

70 Phan Châu Trinh Cá nhân Không ghi rõ địa chỉ                100,000 

71 Liên Tú, Liên Ngọc Cá nhân Không ghi rõ địa chỉ                200,000 

72 Nguyễn Văn Uyên Cá nhân Đống Đa, Hà Nội             1,000,000 

73 Hoa Thiên, Trùng Sơn Cá nhân Bình Chánh, HCM                200,000 

74 Nguyễn Đức Thanh Cá nhân Không ghi rõ địa chỉ                200,000 

25,744,200

1 Trần Hồng Hạnh Cá nhân Quy Nhơn 500,000

2 Anh Phan Cá nhân Vũng Tàu 200,000

3 Cá nhân Cá nhân Không rõ địa chỉ 200,000

4 Anh Thư Cá nhân Bình Thạch, Hồ Chí Minh 2,000,000

5 Cá nhân Cá nhân Không rõ địa chỉ 300,000

6 Võ Thị Thảo Trang Cá nhân Không rõ địa chỉ 200,000

7 Cá nhân Cá nhân Không rõ địa chỉ 500,000

8 Phan văn Tin Cá nhân Không rõ địa chỉ 500,000

9 Cẩm Hồng Cá nhân Hồ Chí Minh 30,000

10 Nguyễn Thanh Tùng Cá nhân Hồ Chí Minh 1,000

11 Phạm Chí Cường Cá nhân Không rõ địa chỉ 1,000

12 Nguyễn Quang Hùng Cá nhân Không rõ địa chỉ 1,000

13 Lê Kim Hương Cá nhân Không rõ địa chỉ 1,000
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14 Cá nhân Cá nhân Không rõ địa chỉ 1,000

15 Nguyễn Ngọc Thuần Cá nhân Không rõ địa chỉ 1,000

16 Mai Thanh Hiền Cá nhân Không rõ địa chỉ 1,000

17 Gia đình Phật tử Lê Châu Cá nhân Không rõ địa chỉ 250,000

18 Nguyễn Tường Văn Cá nhân Hưng Yên 500,000

19 Cá nhân 1,000

20 Cá nhân 1,000

21 Cá nhân 1,000

22 Cá nhân 1,000

23 Cá nhân 1,000

24 Cá nhân Cá nhân Không rõ địa chỉ 1,000

25 Cá nhân Cá nhân Không rõ địa chỉ 1,000

26 Cá nhân Cá nhân Không rõ địa chỉ 1,001

27 Cá nhân Cá nhân Không rõ địa chỉ 1,000

28 Cá nhân Cá nhân Không rõ địa chỉ 1,000

29 Cá nhân Cá nhân Không rõ địa chỉ 1,000

30 Cá nhân Cá nhân Không rõ địa chỉ 300,000

31 Cá nhân Cá nhân Không rõ địa chỉ 1,000

32 Cá nhân Cá nhân Không rõ địa chỉ 1,000

33 Cá nhân Cá nhân Không rõ địa chỉ 1,000

34 Cá nhân Cá nhân Không rõ địa chỉ 1,000

35 Cá nhân Cá nhân Không rõ địa chỉ 1,000

36 Cá nhân Cá nhân Không rõ địa chỉ 1,000

37 Cá nhân Cá nhân Không rõ địa chỉ 1,000

38 Cá nhân Cá nhân Không rõ địa chỉ 1,000

39 Cá nhân Cá nhân Không rõ địa chỉ 1,000

40 Cá nhân Cá nhân Không rõ địa chỉ 1,000

41 Cá nhân Cá nhân Không rõ địa chỉ 1,000

42 Cá nhân Cá nhân Không rõ địa chỉ 1,000

43 Cá nhân Cá nhân Không rõ địa chỉ 1,000

44 Trần thị Ngọc Hoa Cá nhân Không rõ địa chỉ 500,000

45 Cá nhân Cá nhân Không rõ địa chỉ 1,000

46 Cá nhân Cá nhân Không rõ địa chỉ 1,000

47 Nguyễn Đình Toản Cá nhân Quận 5, Hồ Chí Minh 50,000

48 Nguyễn Xuân Cá nhân Hà Nội 500,000

49 Cá nhân Cá nhân Không rõ địa chỉ 100,000

50 Cá nhân Cá nhân Không rõ địa chỉ 100,000

51 Cá nhân Cá nhân Không rõ địa chỉ 1,000

52 Cá nhân Cá nhân Không rõ địa chỉ 1,000

53 Cá nhân Cá nhân Không rõ địa chỉ 1,000

54 Cá nhân Cá nhân Không rõ địa chỉ 300,000

55 Cá nhân Cá nhân Không rõ địa chỉ 1,000

56 Cá nhân Cá nhân Không rõ địa chỉ 1,000

57 Nguyễn Thu Trang Cá nhân Hà Nội 100,000

58 Cá nhân Cá nhân Không rõ địa chỉ 200,000

59 Cá nhân Cá nhân Không rõ địa chỉ 1,000

            7,369,001 

1 Đỗ Anh Thư Cá nhân Không rõ địa chỉ 2,000,000

2 Lê Lan Anh Cá nhân Tây Hồ, Hà Nội 100,000

3 Cá nhân Cá nhân Không rõ địa chỉ 200,000

Cá nhân Không rõ địa chỉ
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4 Anh Phan Cá nhân Vũng Tàu 200,000

5 Cá nhân Cá nhân Không rõ địa chỉ 1,000

6 Nguyễn Văn Quyết Cá nhân Đống Đa, Hà Nội 200,000

7 Anh Ngô Cá nhân Không rõ địa chỉ 1,500,000

8 Cá nhân Cá nhân Không rõ địa chỉ 200,000

9 Cá nhân Cá nhân Không rõ địa chỉ 500,000

10 Nguyễn Đinh Toàn Cá nhân Hồ Chí Minh 50,000

11 Cá nhân Cá nhân Không rõ địa chỉ 10,002

12 Cá nhân Cá nhân Không rõ địa chỉ 10,001

13 Cá nhân Cá nhân Không rõ địa chỉ 100,000

14 Nguyễn Ngọc Trúc Cá nhân Hà Nội 600,000

15 Phạm Văn Tin Cá nhân Không rõ địa chỉ 1,000,000

16 Phạm Thị Diễm Hương Cá nhân Không rõ địa chỉ 1,000

17 Cá nhân Cá nhân Không rõ địa chỉ 1,000

18 Cá nhân Cá nhân Không rõ địa chỉ 300,000

19 Cá nhân Cá nhân Không rõ địa chỉ 100,000

20 Nguyễn Minh Tuấn Cá nhân Không rõ địa chỉ 3,000,000

21 Cá nhân Cá nhân Không rõ địa chỉ 200,000

22 Lâm Diễn Khang Cá nhân Không rõ địa chỉ 200,000

23 Trân Phương Thảo Cá nhân Hồ Chí Minh 20,000

24 Phạm Thị Lệ Quyên Cá nhân Không rõ địa chỉ 1,000

25 Anh Quang - Hà Nội Cá nhân Không rõ địa chỉ 200,000

26 Cá nhân Cá nhân Không rõ địa chỉ 1,000

27 Nguyễn Thị Khuya Cá nhân Không rõ địa chỉ 1,000

28 Nguyễn Duy Quang Cá nhân Không rõ địa chỉ 1,000

29 Cá nhân Cá nhân Không rõ địa chỉ 1,000

30 Lê Đức Anh
Cá nhân Không rõ địa chỉ

700,000

31 Đặng Vinh Hà Cá nhân Hà Nội 2,000,000

          13,398,003 

46,511,204         TỔNG THU TÀI TRỢ (tính đến hết ngày 31/8/2016)
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